Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (TP)...                                         B¸o c¸o                                                                                          MÉu 5
Về thu nhập lương tháng, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có), kinh phí đóng BHXH, BHYT của cán bộ quản lý, giáo viên ngoài biên chế nhà nước công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc tỉnh (TP)
                                                                                                          (thêi ®iÓm b¸o c¸o th¸ng 7/2010)
	STT
	Loại hình c¬ së gi¸o dôc

	Tæng thu
 nhập bình quân/tháng/người (1000 đ)
	Chia ra
	Kinh phí đóng BHXH, BHYT bình quân /tháng/người     (1000 đ), (bao gồm cả kinh phí của cá nhân và người sử dụng lao động)
	Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí cần nhà nước hỗ trợ nếu thực hiện trả lương cho các đối tượng này theo thang bảng lương, nâng lương theo định kỳ và hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của nhà nước 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tiền lương
	Phụ cấp
	Trợ cấp
	Các khoản thu nhập khác (nếu có)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Cơ sở GD mầm non công lập
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở GD mầm non dân lập
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở GD mầm non bán công (chưa chuyển đổi)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cơ sở GD mầm non tư thục
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	


· Lưu ý: 
- Nếu thu nhập lương tháng, các khoản phụ cấp, trợ cấp...đối với c¸n bé quản lý, giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước giữa các đơn vị trên địa bàn không thống nhất thì tính trên cơ sở bình quân chung. 
- (Cột 7) Các khoản thu nhập khác: chỉ báo cáo các khoản thu nhập thường xuyên, ổn định.

- (Cột 9) Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí cần nhà nước hỗ trợ để thực hiện trả lương cho đối tượng này theo thang bảng lương, nâng lương theo định kỳ và hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định của nhà nước (yêu cầu báo cáo số liệu của toàn tỉnh).        
                                                                                                            ............., ngµy        th¸ng        n¨m 2010                 

        Ng­êi lËp biÓu                                                                                                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ      
